
 UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /SYT-NVY Khánh Hòa, ngày           tháng 10 năm 2018 

V/v báo cáo hoạt động 

phòng chống mù lòa 

8 tháng đầu năm 2018. 

 

 

 

Kính gửi:  

- Các Bệnh viện Đa khoa tuyến tỉnh; 

- Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố; 

- Bệnh viện Mắt Sài Gòn – Nha Trang; 

- Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang; 

- Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Nha Trang; 

- Bệnh viện 22-12. 

 

Sở Y tế nhận được Công văn số 1101/BVTW-CĐT ngày 14/9/2018 của 

Bệnh viện Mắt Trung Ương về nội dung báo cáo hoạt động Phòng chống mù lòa 

tại tỉnh Khánh Hòa 8 tháng đầu năm 2018. Về vấn đề này, Sở Y tế yêu cầu các 

đơn vị thực hiện một số nội dung sau đây: 

1. Báo cáo các hoạt động phòng chống mù lòa được triển khai tại đơn vị 8 tháng 

đầu năm 2018 (từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/8/2018) theo Mẫu báo cáo được 

đăng trên Website của Sở Y tế tại địa chỉ: http://syt.khanhhoa.gov.vn/ mục Văn bản 

Sở Y tế. 

 2. Báo cáo gửi về Sở Y tế bằng văn bản và thư điện tử theo địa chỉ: 

pnvy.syt@khanhhoa.gov.vn (gửi file Word) trước ngày 10/10/2018 để tổng 

hợp, báo cáo Bệnh viện Mắt Trung Ương. 

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:      
- Như trên (VBĐT); 

- Lãnh đạo Sở (VBĐT); 

- Văn phòng Sở (VBĐT, đăng Website); 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

mailto:pnvy.syt@khanhhoa.gov.vn


 MẪU BÁO CÁO 

Hoạt động phòng chống mù lòa 8 tháng đầu năm 2018  

(từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/8/2018) 

(Đính kèm Công văn số       /SYT-NVY ngày    /10/2018 của Sở Y tế) 

 

 I. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH: 
Các hoạt động Nam Nữ Tổng Ghi chú 

1. Số liệu tổng quát        

Số lượt người khám mắt tại đơn vị        

Số lượt người khám mắt tại cộng đồng        

Số điều trị ngoại trú        

Số điều trị nội trú        

2. Phòng chống Mắt hột        

Số ca mắt hột TF+TI phát hiện         

Số ca mắt hột TF+TI điều trị         

Số bệnh nhân quặm phát hiện         

Số mắt được mổ quặm        

3. Dịch vụ chăm sóc Tật khúc xạ        

Số bệnh nhân phát hiện TKX ở bệnh viện      

Số trường học khám/ năm    

Số học sinh được khám sàng lọc thị lực        

Số học sinh phát hiện có TKX        

Số kính cấp miễn phí        

4. Số mổ đục thể thuỷ tinh         

Số mắt mổ Phaco         

Số mắt mổ đường hầm/  ngoài bao        

Số mắt mổ ĐTTT trẻ em  0< 14 t        

5. Phòng chống Glôcôm        

Số lượt bệnh nhân glôcôm được khám        

Số mắt mổ glôcôm 

(laser/phẫu thuật)       

 

6. Các phẫu thuật khác        

Số mắt mổ đại phẫu  

(trừ TTT và Glôcôm)       

 

Số mắt mổ trung phẫu  

(lác, sụp mi,...)       

 

Số mắt mổ mộng        

Số mắt mổ tiểu phẫu        

7. Bệnh võng mạc trẻ đẻ non ROP        

Số trẻ sơ sinh được khám (≤ 28 ngày)        

Số trẻ phát hiện mắc ROP        

Số trẻ được điều trị ROP  

(laser/phẫu thuật)       

 

8. Bệnh võng mạc ĐTĐ        

Số bệnh nhân ĐTĐ đến khám mắt        

Số bệnh nhân phát hiện mắc bệnh võng mạc ĐTĐ        

Số bệnh nhân võng mạc ĐTĐ được điều trị        

9. Chăm sóc trẻ khiếm thị         



Số trẻ khiếm thị được phát hiện        

Số trẻ khiếm thị được cấp dụng cụ trợ thị        

10. Công tác truyền thông        

Số lần truyền thông đại chúng (truyền hình, 

truyền thanh, báo,...)   

 

Số lần truyền thông tại cơ sở nói chuyện, tổ chức 

cuộc thi, phát tờ rơi, phát loa   

 

 Lưu ý: Các đơn vị đi mổ giúp đơn vị bạn đề nghị không báo cáo lại số 

liệu ở đơn vị mình. 

 II. TRANG THIẾT BỊ Y TẾ: 

Trang thiết bị 
Tổng số  

hiện có 

Đang 

 sử dụng 

Cần 

sửa 

chữa 

Ghi chú 

Máy Phaco        

Máy cắt dịch kính        

Máy Laser quang đông 

(532, Argon, Diode)       

 

Máy Laser - Yag        

Máy Lasik / Lasek        

Siêu âm A        

Siêu âm A-B        

Đèn khe (kể cả loại cầm 

tay)       

 

Máy chụp ảnh đáy mắt        

Máy chụp mạch huỳnh 

quang       

 

Thị trường kế        

Máy OCT phần trước        

Máy OCT phần sau        

Nhãn áp kế Schiotz         

Nhãn áp kế Goldmann         

Nhãn áp kế Maclakov         

Kính soi góc tiền phòng        

Kính Volk        

Hiển vi phẫu thuật        

Khúc xạ kế tự động        

Máy soi bóng đồng tử+ bộ 

thước Parent        

 

Hộp thử kính        

Máy soi đáy mắt trực tiếp        

Máy soi đáy mắt gián tiếp        

Kính lúp 2 mắt        

Bảng thị lực điện tử        

Bảng thị lực điện        

Bộ vi phẫu        

Bộ mổ glocom        

Bộ mổ quặm        



Bộ mổ mộng        

Bộ mổ lác        

Bộ tiểu phẫu        

Nồi hấp        

Hệ thống máy mài lắp 

kính       

 

Ô tô đi mổ cộng đồng        

Các loại khác (ghi ra)        

 III. KINH PHÍ PHÒNG CHỐNG MÙ LOÀ TẠI ĐƠN VỊ: 

 - Tổng kinh phí cho hoạt động phòng chống mù lòa là: ……………Đồng. 

 - Trong đó: 

 + Ngân sách Nhà nước cấp cho hoạt động phòng chống mù lòa là: 

……………Đồng (Tổng ngân sách Nhà nước cấp cho hoạt động thường xuyên 

là: ……………Đồng); 

 + Nguồn thu BHYT là: ……………………. Đồng; 

 + Nguồn thu viện phí là: ……………………. Đồng; 

 + Nguồn thu từ vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ là: 

……………………. Đồng. 

 IV. HỢP TÁC QUỐC TẾ TẠI ĐƠN VỊ: 

 - Hiện có tổ chức, cá nhân nào giúp đỡ, tài trợ: 

 - Tổng kinh phí tài trợ/ năm: 

 - Các hoạt động chính được tài trợ: 
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